
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG A101

Môn thi: Tiếng Anh Ngày thi: 7h30', 18/04/2015 Danh sách 1

Thời gian thi:

Số Chữ

1 Đỗ Thị Lan Anh D4A1 2

2 Lê Nam Anh D4A2 3

3 Nguyễn Thị Lan Anh KHCT4A 4

4 Nguyễn Thị Thục Anh CNTP3A 5

5 Hoàng Văn Ánh D4A2 6

6 Phạm Thị Ngọc Ánh QLTN4C 7

7 Phan Quang Bằng D4A2 8

8 Vi Văn Bốn THUY4B 9

9 Nguyễn Thị Vĩ Cầm D4A1 10

10 Chu Văn Chỉnh KETOAN4A 11

11 Đặng Hà Bảo Chung CNTP3A 12

12 Trịnh Thành Công QLTN4C 13

13 Nguyễn Thu Cúc THUY3B 14

14 Tạ Mạnh Cường QLTN4B 15

15 Ngô Khắc Thành Đạt QLTNLS4A 16

16 Triệu Thị Ngọc Diệp D4A1 17

17 Đoàn Anh Đức QLTN4B 18

18 Trần Thị Dung QLĐĐ4B 19

19 Vũ Mạnh Dũng KHCT4A 20

20 Đỗ Thuỳ Dương QLDĐ4A 21

21 Nguyễn Đức Dương QLĐĐ3B 22

22 Trần Thị Duyên D4A1 23

23 Nguyễn Thị Hương Giang CNSH3A 24

24 Lê Thị Hà CNTY4A 25

25 Nguyễn Hồng Hà KT4A 26

Tổng số sinh viên dự thi theo danh sách: Vắng: Lý do vắng:
Tổng số bài thi: Tổng số tờ giấy thi:

DANH SÁCH THI SINH VIÊN GIỎI NĂM 2015

STT Họ và tên Lớp SBD Mã đề Chữ ký Số phách
Điểm chung

Ghi chú

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ ĐÁNH PHÁCH CÁN BỘ VÀO PHÁCH 1

CÁN BỘ COI THI 2 CÁN BỘ VÀO PHÁCH 2



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG A102

Môn thi: Tiếng Anh Ngày thi: 7h30', 18/04/2015 Danh sách 2

Thời gian thi:

Số Chữ

1 Phạm Thị Thanh Hà D4A1 27

2 Trần Thị Hà KT4A 28

3 Nguyễn Thị Hải THUY4B 29

4 Nguyễn Thị Thanh Hải CNSH3A 30

5 Giáp Mai Hằng QLDĐ4A 31

6 Lê Thị Hằng CHANNUOI2A 32

7 Lê Thị Thu Hằng D4A1 33

8 Trần Văn Hiến D4A2 34

9 Phạm Thị Hiền CNTP3A 35

10 Hoàng Mạnh Hiệp D4A2 36

11 Đỗ Mạnh Hiếu THUY4C 37

12 Hoàng Xuân Hoa D4A1 38

13 Lý Thị Cúc Hoa QLĐĐ4B 39

14 Dương Mạnh Hoàng THUY4C 40

15 Thân Minh Hoàng D4A2 41

16 Nguyễn Thị Thu Huệ D4A1 42

17 Ngô Xuân Hùng QLTN4B 43

18 Nguyễn Thị Diệu Hương KETOAN3A 44

19 Vũ Thị Hương KETOAN2A 45

20 Dương Thu Hường QLTN4B 46

21 Cung Quang Huy CNSH4A 47

22 Nguyễn Ngọc Huyền QLDĐ3A 48

23 Trần Thị Lài CNTP2A 49

24 Đồng Thị Lan THUY3B 50

25 Giáp Thị Hương Lan CNTY4A 51

Tổng số sinh viên dự thi theo danh sách: Vắng: Lý do vắng:
Tổng số bài thi: Tổng số tờ giấy thi:

DANH SÁCH THI SINH VIÊN GIỎI NĂM 2015

STT Họ và tên Lớp SBD Mã đề Chữ ký Số phách
Điểm chung

Ghi chú

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ ĐÁNH PHÁCH CÁN BỘ VÀO PHÁCH 1

CÁN BỘ COI THI 2 CÁN BỘ VÀO PHÁCH 2



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG A103

Môn thi: Tiếng Anh Ngày thi: 7h30', 18/04/2015 Danh sách 3

Thời gian thi:

Số Chữ

1 Lương Thuỳ Linh CNUOI3A 52

2 Nguyễn Huyền Linh QLTN4B 53

3 Trương Mỹ Linh D4A1 54

4 Lê Văn Lực THUY3A 55

5 Chu Thị Hiền Lương CNSH4A 56

6 Hoàng Thị Lường QLTNLS4A 57

7 Nguyễn Văn Lượng THUY4C 58

8 Trần Thị Hằng Ly CNTP3A 59

9 Đoàn Thị Lý CNSH3A 60

10 Lương Thị Ngọc Lý THUY4C 61

11 Phan Thị Lý THUY3B 62

12 Trần Văn Mạnh QLTN4B 63

13 Nguyễn Thị Huyền Mi CNUOI3A 64

14 Nguyễn Hồng Minh D4A1 65

15 Trần Thị Mỹ D4A1 66

16 Đặng Văn Nam THUY4C 67

17 Hoàng Thị Nga KETOAN3A 68

18 Nguyễn Thanh Nga KETOAN2A 69

19 Nguyễn Thị Kim Ngân THUY3B 70

20 Đinh Văn Ngọc THUY3B 71

21 Nguyễn Thị Nhật D4A1 72

22 Đồng Thị Nhung D4A1 73

23 Lê Thị Nụ KHCT3A 74

24 Nguyễn Thị Oanh THUY4B 75

25 Nguyễn Thị Oanh D4A1 76

Tổng số sinh viên dự thi theo danh sách: Vắng: Lý do vắng:
Tổng số bài thi: Tổng số tờ giấy thi:

DANH SÁCH THI SINH VIÊN GIỎI NĂM 2015

STT Họ và tên Lớp SBD Mã đề Chữ ký Số phách
Điểm chung

Ghi chú

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ ĐÁNH PHÁCH CÁN BỘ VÀO PHÁCH 1

CÁN BỘ COI THI 2 CÁN BỘ VÀO PHÁCH 2



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG A104

Môn thi: Tiếng Anh Ngày thi: 7h30', 18/04/2015 Danh sách 4

Thời gian thi:

Số Chữ

1 Trần Thị Kim Oanh QLĐĐ2A 77

2 Vũ Thị Oanh D4A1 78

3 Hoàng Thị Thu Phương D4A1 79

4 Nguyễn Thảo Phương KETOAN2A 80

5 Nguyễn Thị Phương QLTNLS4A 81

6 Nguyễn Thị Phượng B CNSH3A 82

7 Nguyễn Văn Quân THUY4C 83

8 Nguyễn Xuân Quân QLTN4B 84

9 Phạm Văn Quý THUY4C 85

10 Nguyễn Thị Thu Quyên CNTP4A 86

11 Phạm Thị Quyên CNTP4A 87

12 Nguyễn Văn Quyền D4A1 88

13 Thân Thị Sen THUY3B 89

14 Nguyễn Thị Minh Tâm KT4A 90

15 Chu Văn Mạnh Thái QLĐĐ4B 91

16 Nguyễn Thị Hương Thắm THUY3B 92

17 Hoàng Thị Thanh D4A1 93

18 Nguyễn Xuân Thành QLTN4B 94

19 Nguyễn Thị Thu Thảo D4A2 95

20 Nguyễn Thị Thu Thảo KHCT4A 96

21 Trần Hương Thảo D4A1 97

22 Triệu Thu Thảo QLTN4C 98

23 Vũ Thị Thanh Thảo D4A1 99

24 Phạm Thị Thương CNTP3A 100

25 Tạ Thị Thương THUY3A 101

Tổng số sinh viên dự thi theo danh sách: Vắng: Lý do vắng:
Tổng số bài thi: Tổng số tờ giấy thi:

DANH SÁCH THI SINH VIÊN GIỎI NĂM 2015

STT Họ và tên Lớp SBD Mã đề Chữ ký Số phách
Điểm chung

Ghi chú

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ ĐÁNH PHÁCH CÁN BỘ VÀO PHÁCH 1

CÁN BỘ COI THI 2 CÁN BỘ VÀO PHÁCH 2



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG A201

Môn thi: Tiếng Anh Ngày thi: 7h30', 18/04/2015 Danh sách 5

Thời gian thi:

Số Chữ

1 Đinh Thị Thuỷ D4A2 102

2 Hoàng Bích Thuỷ D4A1 103

3 Nguyễn Mạnh Tiến QLĐĐ3B 104

4 Nguyễn Thanh Tiến D4A1 105

5 Nguyễn Hữu Tiệp D4A1 106

6 Hoàng Minh Trang QLĐĐ2A 107

7 Từ Thị Huyền Trang KT4A 108

8 Đặng Thị Trinh CNTP3A 109

9 Trần Thị Trinh CNUOI3A 110

10 Đỗ Đình Trọng D4A2 111

11 Nguyễn Tuấn Tú D4A2 112

12 Nguyễn Xuân Tú D4A2 113

13 Đoàn Bá Tùng D4A2 114

14 Hoàng Anh Tùng D4A2 115

15 Lê Sơn Tùng D4A1 116

16 Nguyễn Văn Tùng D4A2 117

17 Vi Thị Lan Uyên QLDĐ4A 118

18 Chu Thị Kiều Vân D4A1 119

19 Phạm Thị Vi THUY3A 120

20 Nguyễn Thanh Xuân QLTNLS4A 121

21 Nguyễn Thị Hải Yến D4A2 122

22 Trần Thị Hải Yến THUY3A 123

23 Hoàng Thị Dưỡng C-QLĐĐ14A 124

24 Nguyễn Thị Trang C-CNUOI14A 125

Tổng số sinh viên dự thi theo danh sách: Vắng: Lý do vắng:
Tổng số bài thi: Tổng số tờ giấy thi:

DANH SÁCH THI SINH VIÊN GIỎI NĂM 2015

STT Họ và tên Lớp SBD Mã đề Chữ ký Số phách
Điểm chung

Ghi chú

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ ĐÁNH PHÁCH CÁN BỘ VÀO PHÁCH 1

CÁN BỘ COI THI 2 CÁN BỘ VÀO PHÁCH 2



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG PM 01

Môn thi: Tin học Ngày thi: 7h30', 18/04/2015 Danh sách 1

Thời gian thi:

Số Chữ

1 Hoàng Tuấn Anh KETOAN4A 2

2 Lê Thị Bích CNTY4A 3

3 Nguyễn Mạnh Cầm THUY4C 4

4 Nguyễn Đức Chính CNTP3A 5

5 Giáp Mạnh Cường QLĐĐ4A 6

6 Phạm Văn Đô QLTN4C 7

7 Nguyễn Quang Đông CNTY4A 8

8 Phạm Đức Đông KETOAN4A 9

9 Nguyễn Thị Thuỳ Dung CNTY4A 10

10 Phạm Thị Duyên QLĐĐ2A 11

11 Trần Thu Hiền CNTY4A 12

12 Hà Huy Hùng THUY4C 13

13 Tòng Thái Hùng D4A2 14

14 Trần Công Hùng CNTP3A 15

15 Đinh Quang Huy QLĐĐ3A 16

16 Đỗ Quốc Huy KHCT4A 17

17 Hoàng Văn Khải CNTY4A 18

18 Sầm Thị Lan CNTY4A 19

19 Chu Diệu Lăng CNTY4A 20

20 Trần Văn Mạnh QLTN4B 21

21 Đặng Thị Thanh Minh CNTY4A 22

22 Ngô Hoàng Nam KHCT4A 23

23 Đinh Văn Hoàng Nguyên THUY4B 24

24 Lã Thị Nguyện THUY4C 25

Tổng số sinh viên dự thi theo danh sách: Vắng: Lý do vắng:
Tổng số bài thi: Tổng số tờ giấy thi:

DANH SÁCH THI SINH VIÊN GIỎI NĂM 2015

STT Họ và tên Lớp SBD Số máy Chữ ký Số phách
Điểm chung

Ghi chú

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ ĐÁNH PHÁCH CÁN BỘ VÀO PHÁCH 1

CÁN BỘ COI THI 2 CÁN BỘ VÀO PHÁCH 2



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG PM 02

Môn thi: Tin học Ngày thi: 7h30', 18/04/2015 Danh sách 2

Thời gian thi:

Số Chữ

1 Lưu Thị Phi QLĐĐ2A 26

2 Lê Hoàng Thu Phương CNSH4A 27

3 Trần Thị Phương QLĐĐ2A 28

4 Nguyễn Thị Phượng KETOAN2A 29

5 Trần Thị Ngọc Quyên CNTY4A 30

6 Phảng A Sà THUY4B 31

7 Nguyễn Kim San CNTY4A 32

8 Nguyễn Ngọc Sơn CNTP3A 33

9 Hoàng Văn Tâm QLĐĐ4A 34

10 Đinh Hoàng Thanh QLĐĐ3B 35

11 Đỗ Thị Thi CNTY4A 36

12 Vũ Hồng Thuý THUY4C 37

13 Dương Thị Thu Thủy QLĐĐ4B 38

14 Trần Quang Tiền QLTNLS4A 39

15 Nguyễn Hữu Tiệp THUY4B 40

16 Nguyễn Thị Thu Trang KETOAN2A 41

17 Nguyễn Văn Trường QLĐĐ4A 42

18 Dương Công Tuấn QLĐĐ2A 43

19 Phan Xuân Vũ CNSH3A 44

20 Nguyễn Văn Phú CDK14 45

21 Triệu Thị Liễu CDK15 46

22 Bùi Đình Tiến CDK15 47

23 An Xuân Sung CDK15 48

Tổng số sinh viên dự thi theo danh sách: Vắng: Lý do vắng:
Tổng số bài thi: Tổng số tờ giấy thi:

DANH SÁCH THI SINH VIÊN GIỎI NĂM 2015

STT Họ và tên Lớp SBD Số máy Chữ ký Số phách
Điểm chung

Ghi chú

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ ĐÁNH PHÁCH CÁN BỘ VÀO PHÁCH 1

CÁN BỘ COI THI 2 CÁN BỘ VÀO PHÁCH 2


